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THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá máy băm cỏ và vật tư chăn nuôi (lần 2)

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-SNNMT ngày 15 tháng 04 năm 2025 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc Phân bổ dự toán năm 
2025 cho Trung tâm Khuyến nông và Quản lý Cảng cá Quảng Nam. 

Trung tâm Khuyến nông và Quản lý Cảng cá Quảng Nam đang triển khai 
xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng máy băm cỏ và vật tư để phục 
vụ mô hình: Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt các 
giống mới. 

Trung tâm Khuyến nông và Quản lý Cảng cá Quảng Nam kính mời các 
Công ty, HTX, cơ sở kinh doanh giống, vật tư báo giá máy băm cỏ và vật tư 
chăn nuôi với nội dung như sau:

- Danh mục báo giá: Chi tiết báo giá theo phụ lục đính kèm;

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển 
02 lần ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính có đóng dấu, ký tên của đơn vị; 

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2025;

- Hình thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện….

- Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm Khuyến nông và Quản lý Cảng cá 
Quảng Nam; Số 01A, đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Giám đốc Trung tâm (Báo cáo);
- Các Công ty, HTX, Cơ sở kinh doanh giống, vật tư;
- Quản trị viên trang thông tin điện tử (đăng tải);
- Lưu: VT,  KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



Phụ lục
Tên (Công ty...):…………………………………………………………………..…...................…………………………..…….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông và Quản lý Cảng cá Quảng Nam.
Chúng tôi báo giá đến quý đơn vị máy băm cỏ, thức ăn cho bò, vắc xin, men vi 

sinh, hóa chất tiêu độc, khử trùng theo yêu cầu của quý cơ quan như sau: 

TT Danh mục 
hàng hóa ĐVT

Số 
lượng Đơn giá

(đồng)

Thành 
tiền 

(đồng)

Yêu cầu kỹ thuật

1 Máy băm cỏ Cái 2

- Động cơ máy: Chạy động cơ 
điện 1 pha, 220 V - 4HP, Motor 
lõi dây đồng 100%.
- Năng suất > 500 kg nguyên 
liệu/1 giờ;
- Máy có lô cuốn tự động đưa 
nguyên liệu vào.
- Máy băm được đa dạng các 
loại nguyên liệu.

2 Thức ăn hỗn 
hợp cho bò Kg 3.000 

- Thức ăn hỗn hợp cho bò:  
Protein thô ≥ 13%. 
+ Giao nhận lần 1: 1.000 kg
+ Giao nhận lần 2: 2.000 kg
- Thức ăn có nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng (tên công ty, mã sản 
phẩm, thành phần...). 
- Thức ăn được phép lưu hành tại 
Việt Nam, đảm bảo Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia; Tiêu chuẩn cơ 
sở về thức ăn chăn nuôi. Không 
có các chất cấm theo quy định;
- Còn hạn sử dụng ít nhất 45 
ngày kể từ ngày cấp.

3
Vắc xin lở 
mồm long 
móng

Liều 20 

- Có trong danh mục thuốc được 
phép lưu hành tại Việt Nam, đáp 
ứng các yêu cầu theo quy định của 
Nhà nước; có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng (mã sản phẩm, thành phần...), 
số lô sản xuất, ngày sản xuất. Hàng 
hóa còn nguyên nhãn mác... 
- Vắc xin được bảo quản và vận 
chuyển đảm bảo kỹ thuật ở nhiệt 



độ 2-8 0C theo đúng quy định; 
- Còn hạn sử dụng ít nhất 60 
ngày kể từ ngày cấp

4 Vắc xin tụ 
huyết trùng. Liều 20 

- Có trong danh mục thuốc được 
phép lưu hành tại Việt Nam, đáp 
ứng các yêu cầu theo quy định của 
Nhà nước; có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng (mã sản phẩm, thành phần...), 
số lô sản xuất, ngày sản xuất. Hàng 
hóa còn nguyên nhãn mác... 
- Vắc xin được bảo quản và vận 
chuyển đảm bảo kỹ thuật ở nhiệt 
độ 2-8 0C theo đúng quy định; 
- Còn hạn sử dụng ít nhất 60 
ngày kể từ ngày cấp.

5 Vắc xin viêm 
da nổi cục Liều 10

- Có trong danh mục thuốc được 
phép lưu hành tại Việt Nam, đáp 
ứng các yêu cầu theo quy định của 
Nhà nước; có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng (mã sản phẩm, thành phần...), 
số lô sản xuất, ngày sản xuất. Hàng 
hóa còn nguyên nhãn mác... 
- Vắc xin được bảo quản và vận 
chuyển đảm bảo kỹ thuật ở nhiệt 
độ 2-8 0C theo đúng quy định; 
- Còn hạn sử dụng ít nhất 60 
ngày kể từ ngày cấp.

6 Chế phẩm 
sinh học Kg 2

- Được phép lưu hành tại Việt 
Nam. Có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng (mã sản phẩm, thành phần...), 
số lô sản xuất, ngày sản xuất. 
Hàng hóa còn nguyên nhãn mác...
- Còn hạn sử dụng ít nhất 60 
ngày kể từ ngày cấp.

7

- Hoá chất 
tiêu độc, khử 
trùng (chưa 
pha loãng)

Lít 15

- Được phép lưu hành tại Việt 
Nam. Có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng (mã sản phẩm, thành phần...), 
số lô sản xuất, ngày sản xuất. 
Hàng hóa còn nguyên nhãn mác...
- Còn hạn sử dụng ít nhất 60 
ngày kể từ ngày cấp.

Tổng giá trị

(Bằng chữ: ……………………………………………..……………………………….……………………………………………………)



- Giao nhận: 02 lần.
- Tại điểm xây dựng mô hình: Xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 Ghi chú:
* Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí… vận chuyển 02 lần đến điểm 

xây dựng mô hình, và theo phương thức cung ứng trọn gói. 
* Báo giá có giá trị              ngày kể từ ngày báo giá.
Trân trọng báo giá đến quý đơn vị!

                                      ……….., ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện…..

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
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